CT 1: OA + H2O -> A          
SO2 + H2O -> H2SO3
P2O5+ 3H2O -> 2H3PO4
N2O5+ H2O -> 2HNO3
	I    II
SO3+H2O -> H2SO4
CO2+ H2O -> H2CO3

CT2: OA 	+ 	B(tan) 	 	M + H2O
    (KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, LiOH)  
CO2 + 2KOH -> K2CO3+ H2O
SO3+ 2NaOH -> Na2SO4 + H2O
P2O5 + 3Ca(OH)2-> Ca3(PO4)2 + 3H2O
SO2 + Ba(OH)2 -> BaSO3 + H2O

CT3: OA 	+ 	OB(tan) 	 	M 	
                 (K2O, Na2O, CaO, BaO, Li2O)

CO2+ K2O-> K2CO3
SO3+ Na2O-> Na2SO4
SO2 + CaO -> CaSO3

CT4:         OB(tan) + H2O 	 	B (tan)
(K2O, Na2O, CaO, BaO, Li2O)
K2O + H2O -> 2KOH
Na2O + H2O -> 2NaOH
CaO+ H2O -> Ca(OH)2
BaO + H2O -> Ba(OH)2
Li2O + H2O ->2 LiOH

CT5: OB + A	 	M + H2O
CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
ZnO +  H2SO4-> ZnSO4 + H2O
3BaO +2 H3PO4 -> Ba3(PO4)2 +3 H2O

CT6: OB(tan) 	+ 	OA	 	M (giống số 3)
CT7: A + KL -> M + H2
    Lưu ý: + Không sử dụng các kim loại: Cu, Hg, Ag, Pt, Au
                 + Không sử dụng hai axit: H2SO4 đặc nóng, HNO3
2HCl + Zn -> ZnCl2 + H2
2Al + 2H3PO4 -> 2AlPO4 + 3H2
Mg + H2SO4(loãng) -> MgSO4  + H2
2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2
Ag + H2SO4(loãng)->X
2K + H2SO4(loãng)-> K2SO4 + H2
Bảng hóa trị
I: Nàng Hương không cho bố đồng bạc; NO3, OH
II: Ông mang bán cả đồng chì sắt kẽm; CO3, SO3, SO4
III: Anh Pháp; PO4
· TH đặc biệt: H2SO4 đặc nóng, HNO3 ( trừ Au, Pt là không pư)
Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) -> CuSO4 + SO2 + 2H2O
3Ag + 4HNO3 -> 3AgNO3 + NO + 2H2O
CT8: A + B -> M + H2O (pư trung hòa)
HNO3 + NaOH -> NaNO3 + H2O
3HCl + Al(OH)3 -> AlCl3 + 3H2O
H2SO4 + Mg(OH)2 -> MgSO4 + 2H2O
H2SO3 + 2KOH-> K2SO3 + 2H2O
CT9: A + OB -> M + H2O
2HCl + Na2O -> 2NaCl + H2O
2HCl + MgO -> MgCl2 + H2O
H2SO4 + Al2O3 -> AlSO4 + H2O
2HNO3 + Ag2O -> 2AgNO3 + H2O
CT 10: A + M -> A mới + M  mới
Lưu ý: A mới dễ bị bay hơi (A yếu: H2S, H2CO3,             H2SO3)
CO2 + H2O	SO2 + H2O
             M mới phải kết tủa ( k tan trong nước)
Đảm bảo 1 trong 2 đk thì CT10 mới xảy ra.
HCL + AgNO3 -> HNO3 + AgCl 
HNO3 + NaCl -> X
H2SO4 + BaCl2 -> HCl + BaSO4
H2SO4   +   FeCO3  -> FeSO4+ H2O + CO2  
CT11:  A + B -> M + H2O    (phản ứng trung hòa) 
HCl + NaOH -> NaCl + H2O
CT12: OA + B tan ->  M + H2O
(KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, LiOH)
CO2 + 2KOH -> K2CO3 + H2O
SO3 + 2NaOH -> Na2SO4 + H2O
CT13: Btan + Mtan/ít tan -> B mới + M mới  (Pư trao đổi)
Điều kiện: B mới phải kết tủa hoặc muối mới phải kết tủa
Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaOH
Ba(OH)2 + CuSO4 -> BaSO4 + Cu(OH)2
2KOH + FeSO4-> Fe(OH)2 + K2SO4
CT14: B không tan -> OB + H2O
Cu(OH)2 -> CuO + H2O
Fe(OH)2 -> FeO + H2O
Hg(OH)2 -> HgO + H2O
CT15: M + A -> M mới + A mới (PƯ trao đổi )
Điều kiện: Muối mới phải kết tủa/ít tan hoặc A mới phải bay hơi (1. H2CO3 -> CO2 + H2O
                                 2. H2SO3 -> SO2 + H2O
                                 3. H2S)
Na2CO3 + 2HCl -> NaCl + CO2 + H2O
BaSO3 + 2HCl -> BaCl2 + SO2 + H2O
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4  -> 3CaSO4 + 2H3PO4  
CT16: Mtan + B tan -> M mới + B mới ( giống CT13)
CT17: Mtan/ít tan + KL -> M mới + KL mới (thế)
Điều kiện:
1. KL tự do phải khác K, Na, Ca, Ba, Li
2. KL tự do phải mạnh hơn KL trong muối
CuSO4 + Fe -> FeSO4 + Cu
Dãy hoạt động hóa học của kim loại
K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Pt Au
3Mg + 2Al(NO3)3 -> 3Mg(NO3)2 + 2Al
2Al + 3ZnSO4 -> Al2(SO4)3 + 3Zn
CT18: phân hủy muối
          CaCO3 -> CaO + CO2
           KNO3 -> KNO2 + 1/2O2
Bài tập:
Bài 1: Để trung hòa 112 gam dung dịch KOH 15% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch sulfuric acid (H2SO4) 6%:
                      2KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2H2O
Tỉ lệ:              2                   1                1         2
Số mol:        0,3                0,15           0,15    0,3
                 mct KOH =  mdd.C% :100%= 112 .15% : 100% = 16,8g
                 nKOH = m:M = 16,8 : 56 =0,3mol
                 mH2SO4 = n.M = 0,15 . 98 = 14,7g
[bookmark: _GoBack]           mdd H2SO4 = mct.100% : C% = 14,7 .100% : 6% = 245g
Bài 2: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 48g chất rắn. Giá trị của x là:
 

                   2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O
Tỉ lệ                  2                   1            3
Số mol             0,6             0,3       0,9
         nFe2O3 = m: M = 48 : (56.2+16.3)=0,3 mol
mFe(OH)3 = n.M = 0,9 . (56+16.3+1.3) = 
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